
Môn thi: Kỹ năng mềm. Kì thi tháng 01/2015

TT Mã Sinh viên Ngày sinh Tên lớp Điểm Ghi chú
Phòng 

thi

1 11111702199 Phan Thị Mỹ ái 020992 4C KT 7.0 1

2 11111702098 Dương Thị Thùy An 080793 4B KT 5.5 1

3 11111702099 Lê Thị Lan Anh 161193 4B KT 7.0 1

4 11111702101 Nguyễn Thiện Anh 060693 4B KT 5.5 1

5 21111606001 Nguyễn Xuân Anh 211191 18 SPTD 6.0 1

6 11121702001 Sữ Việt Anh 210594 5AKT 7.5 1

7 11111301002 Lê Thị ánh 071093 4 SP Anh 7.0 1

8 11111702004 Lê Thị Ngọc ánh 170393 4A KT 8.0 1

9 11111702200 Võ Hoàng Ngọc ánh 120593 4C KT 5.0 1

10 11111301003 Uông Thị Bắc 200693 4 SP Anh 6.0 1

11 11111103001 Nguyễn Thị Bình 200992 4 SP Hóa 5.5 1

12 11111701003 Võ Thị Thanh Bình 170493 4 QTKD 6.5 1

13 23121702009 Nguyễn Thị Tố Cẩm 101192 19A KTLT Vắng 1

14 11121111003 Đi Ca Xay Nhả Chắc 180794 5 KHMT 4.0 1

15 11121706030 A Năn Xay Phôm Mả Chăn 021193 5 TCNH 3.0 1

16 11111502026 Chăn Tha Món Lo Ma Ni Chăn 200385 4 CNTT 4.5 1

17 11121706060 Phên Xủ Đa Lắc Mả Ni Chăn 300993 5 TCNH 2.5 1

18 11111706007 Nguyễn Thị Kim Chi 080992 4 TCNH 7.0 1

19 13121602010 Hoàng Thị Chi 030387 5A MNLT 4.0 1

20 11111702104 Lê Mạnh Cường 030993 4B KT 7.0 1

21 11111103006 Nguyễn Thị Đào 150993 4 SP Hóa 5.0 1

22 11111702010 Trần Thị Đào 020493 4A KT 7.0 1

23 11121701039 Phít Xả Máy Kẹo Phăn Đi 210494 5 QTKD 5.5 1

24 11111702210 Nguyễn Trung Đức 211093 4C KT Vắng 1

25 13121702042 Trần Văn Đức 060891 5ALT 5.5 1

26 11111706011 Nguyễn Thị Thùy Dung 240393 4 TCNH 6.0 1

27 13121502004 Nguyễn Thị Thùy Dung 100587 5 CNTTLT 4.0 1

28 11101702202 Nguyễn Thị Trang Dung 210592 4B KT 7.0 1

29 11111702007 Phạm Thị Dung 101093 4A KT 5.0 1

30 11111301005 Phạm Thị Thùy Dung 070892 4 SP Anh 5.5 1

31 23121702013 Trần Thị Mỹ Dung 040992 19A KTLT Vắng 1

1 11111702108 Từ Thị Dung 100292 4B KT 6.5 2

2 11111103004 Trương Công Dũng 200681 4 SP Hóa 6.0 2

3 11111701006 Bùi Thị Thùy Dương 010692 4 QTKD 6.5 2

4 11121101001 Lương Thị Dượng 040394 5 SP Toán 5.5 2

5 21131602006 Nguyễn Thị Đường 090994 20 GDMN 6.0 2

6 11111103005 Trần Thị Mỹ Duyên 110393 4 SP Hóa Vắng 2

7 11111706015 Hồ Thị Hà Giang 201093 4 TCNH 6.0 2
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8 11111702011 Hồ Thị Linh Giang 261193 4A KT 6.0 2

9 11111706016 Nguyễn Thị Hương Giang 101292 4 TCNH 6.0 2

10 11111301006 Nguyễn Thị Thúy Giang 280693 4 SP Anh Vắng 2

11 11111706018 Nguyễn Thị Trường Giang 230293 4 TCNH 5.5 2

12 11121702040 Cao Hoàng Giáp 131294 5AKT 5.5 2

13 11121301004 Đường Thị Thu Hà 101294 5 SP Anh Vắng 2

14 11111702115 Phan Thu Hà 041093 4B KT Vắng 2

15 11121301005 Trần Thị Thu Hà 010593 5 SP Anh 4.5 2

16 11111702014 Trần Thị Thúy Hà 180893 4A KT 6.5 2

17 11111301008 Trần Thị Hải 031193 4 SP Anh 6.0 2

18 11121101016 Trần Thị Ngọc Hân 020294 5 SP Toán 5.0 2

19 11111702120 Hoàng Thị Hằng 050293 4B KT 6.0 2

20 11111702016 Nguyễn Thị Hằng 200693 4A KT 5.0 2

21 21121602057 Nguyễn Thị Hằng 081194 19 GDMN 5.5 2

22 11111702216 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 080892 4C KT 6.5 2

23 21131602008 Phạm Thị Thanh Hằng 280295 20 GDMN 7.0 2

24 13121702064 Võ Thị Thúy Hằng 150390 5B KTLT Vắng 2

25 11121101002 Dương Thị Mỹ Hạnh 250294 5 SP Toán 4.5 2

26 11111706020 Trần Thị Hạnh 251093 4 TCNH 6.0 2

27 11111103008 Đào Thị Hiền 140993 4 SP Hóa 6.0 2

28 11111702018 Nguyễn Thị Hiền 200693 4A KT 6.0 2

29 11111103009 Nguyễn Thị Thu Hiền 040992 4 SP Hóa 5.0 2

30 21111702165 Nguyễn Thị Thu Hiền 100693 18A KT Vắng 2

1 11101602017 Lê Thị Lý Hoa 171092 3 GDMN 7.0 3

2 11121101017 Lê Thị Quỳnh Hoa 080894 5 SP Toán 5.0 3

3 11111702127 Phạm Thị Hoa 260793 4B KT 5.0 3

4 11121301006 Thái Thị Hoa 210794 5 SP Anh 6.5 3

5 13121702075 Trần Thị Hoa 150888 5A KTLT 8.0 3

6 11111702129 Lê Thị Thanh Hòa 221292 4B KT 6.5 3

7 11111702224 Lê Thị Hoài 140993 4C KT 6.0 3

8 21121602059 Nguyễn Thị Hoài 041193 19 GDMN 5.5 3

9 11121302004 Trương Bá Hoàng 140693 5 NN Anh Vắng 3

10 11111702023 Lê Thị Hồng 201191 4A KT 6.0 3

11 11111702131 Tôn Thị Hồng 200593 4B KT 7.0 3

12 21121301008 Ngô Thị Thu Huệ 140294 19 SP Anh 6.0 3

13 11111706027 Đào Viết Hùng 100592 4 TCNH 4.5 3

14 11111103025 Nguyễn Bá Hưng 160393 4 SP Hóa 7.0 3

15 11111701015 Dương Thị Thu Hương 120393 4 QTKD 6.0 3

16 11121111004 Kong My Xí Bun Hương 201094 5 KHMT 5.0 3

17 11121702071 Lương Thị Hương 041294 5B KT 6.0 3

18 11111702030 Phạm Thị Hương 030692 4A KT 6.5 3

19 21121702059 Phạm Thị Hương 110794 19A KT 6.0 3

20 11121101003 Dương Quốc Huy 040292 5 SP Toán 6.0 3

21 11111702226 Hà Thị Huyền 010193 4C KT 5.5 3

22 11121702064 Lại Thị Huyền 151294 5AKT 6.0 3

23 11111702026 Nguyễn Thị Huyền 180793 4A KT 7.5 3



24 11111702135 Nguyễn Thị Huyền 140893 4B KT 6.0 3

25 11121702004 Nguyễn Thị Huyền 170794 5AKT 6.0 3

26 21121602060 Nguyễn Thị Huyền 271194 19 GDMN Vắng 3

27 11111706028 Nguyễn Thị Thanh Huyền 101093 4 TCNH 7.5 3

28 11111702027 Phạm Thị Huyền 160393 4A KT 5.5 3

29 11121702066 Phạm Thị Thu Huyền 251094 5AKT 3.0 3

30 11111702228 Phan Thị Huyền 280292 4C KT 7.0 3

1 11121111007 Lạ Nọi Mòm Khon Khăn 091093 5 KHMT 5.5 4

2 11111706030 Dương Quốc Khánh 180892 4 TCNH 6.0 4

3 21121702222 Hồ Thị Kiều 250293 19B KT 5.0 4

4 11111702299 Phăn Nha Chit Chăn Đa La 280689 4 TCNH 4.5 4

5 11111701070 Phim Ma Xi Chăn Thả La 210588 4 QTKD 4.5 4

6 11121111009 Xủ Căn Nha Xéng Đa La 261290 5 KHMT 4.0 4

7 13121602079 Đào Thị Lam 200779 5B GDMNLT Vắng 4

8 11111702138 Phan Thị Lam 271293 4B KT 5.0 4

9 11121302008 Đào Thị Lan 160694 5 NN Anh 6.5 4

10 11111702033 Nguyễn Thị Ngọc Lan 150192 4A KT 6.5 4

11 11121706035 Xủ Pha Phon Nhau Vả Lạt 210592 5 TCNH 5.0 4

12 11111502029 èn Đuông Vi Lay 150397 4 CNTT 3.0 4

13 11111706032 Đường Thị Hoa Lê 100293 4 TCNH 6.0 4

14 11111103013 Nguyễn Thị Lê 290793 4 SP Hóa 6.0 4

15 23121702074 Nguyễn Thị Hoa Lê 080788 19B KTLT 5.5 4

16 11121101004 Lê Thị Liên 010593 5 SP Toán 6.5 4

17 11111702036 Trần Thị Liên 060493 4A KT 5.5 4

18 21131602023 Võ Thị Liên 141194 20 GDMN 6.0 4

19 11121702008 Bùi Thị Liệu 050393 5AKT 6.0 4

20 11111701033 Tô Thị Thu Liệu 060993 4 QTKD 8.5 4

21 11121702078 Bùi Thị Thùy Linh 030594 5AKT 7.5 4

22 11111702037 Lê Thị Linh 011293 4A KT 6.5 4

23 11111702238 Trương Mai Linh 230293 4C KT 6.0 4

24 11121702081 Võ Thị Hồng Lĩnh 201293 5AKT 5.5 4

25 11121702082 Hoàng Thị Kim Loan 200194 5AKT 5.0 4

26 11111702143 Trần Thị Kiều Loan 280393 4B KT 6.5 4

27 11111706041 Lê Thị Long 100293 4 TCNH Vắng 4

28 11121111008 Bi Xồng Xay Lư 050490 5 KHMT 4.0 4

29 11111702240 Dương Thị Lụa 100193 4C KT 5.5 4

30 11121702086 Bùi Thị Khánh Ly 300993 5AKT 5.5 4

31 13111602042 Nguyễn Thị Cẩm Ly 200690 4 GDMNLT 5.0 4

1 11121101026 Nguyễn Thị Lý 201194 5 SP Toán 5.0 5

2 11121702087 Nguyễn Thị Tuyết Mai 200593 5AKT 8.0 5

3 21111702197 Tôn Thị Mai 050593 19A KT 6.5 5

4 11111702147 Trần Thị Tuyết Mai 240993 4B KT 5.5 5

5 11121702088 Biện Thị Mến 050193 5AKT 6.0 5

6 13121301018 Nguyễn Thị Minh 301191 5 SPALT 5.0 5

7 11111702045 Trần Thị Hồng Mơ 210493 4A KT 7.5 5

8 11111702046 Trần Thị Trà My 180193 4A KT 6.0 5



9 11111702047 Nguyễn Thị Mỹ 200893 4A KT 6.5 5

10 23121702085 Nguyễn Thị Mỹ 150586 19B KTLT Vắng 5

11 11101602028 Viên Thị Cẩm Mỹ 060692 3 GDMN 5.0 5

12 23121702088 Lê Thị Nga 230788 19B KTLT 6.5 5

13 11111602026 Nguyễn Thị Nga 250992 4 GDMN 7.0 5

14 11111702048 Nguyễn Thị Thanh Nga 260393 4A KT 6.5 5

15 11121302010 Đào Thị Ngà 100694 5 NN Anh 6.0 5

16 21121602028 Nguyễn Thị Ngân 210494 19 GDMN 5.5 5

17 11111103016 Nguyễn Thị Hồng Ngân 151093 4 SP Hóa 4.0 5

18 13121602108 Phạm Thị Ngân 040689 5B GDMNLT 4.0 5

19 11111301019 Võ Thị Kim Ngân 100792 4 SP Anh 5.5 5

20 21111301024 Nguyễn Thị Ngọc 060292 18 SP Tiếng Anh 5.0 5

21 11121301001 Nguyễn Thị Mai Ngọc 100594 5 SP Anh 7.0 5

22 11111702247 Nguyễn Thị Nguyệt 200493 4C KT 6.0 5

23 11121702012 Nguyễn Thị Nguyệt 260593 5AKT 6.0 5

24 23121602184 Nguyễn Thị Nguyệt 150792 19C GDMNLT Vắng 5

25 11111702249 Nguyễn Thị Nhì 200292 4C KT 7.0 5

26 11111702055 Dương Thị Hải Như 100993 4A KT 6.5 5

27 21121602066 Ngô Thị Như 261294 19 GDMN Vắng 5

28 11121702107 Phan Thị Hồng Nhung 130194 5B KT 7.5 5

29 13121301022 Trần Thị Nhung 150888 5 SPALT 5.5 5

30 11111702251 Trần Thị Hồng Nhung 120593 4C KT Vắng 5

31 11121701041 Thíp Phả Chăn Chum Lã MãNi 170992 5 QTKD 5.0 5

1 21121301027 Nguyễn Thị Thu Niềm 050894 19 SP Tiếng Anh 7.0 6

2 11111706052 Đậu Thị Oanh 060493 4 TCNH 4.5 6

3 11111103017 Nguyễn Thị Oanh 010293 4 SP Hóa 6.0 6

4 11111702254 Nguyễn Thị Kim Oanh 250593 4C KT 5.5 6

5 11111301022 Phan Thị Oanh 140490 4 SP Anh 5.0 6

6 11121301010 Võ Thị Oanh 101293 5 SP Anh 6.5 6

7 11121111012 Xúc Xí Đa Phăn 230492 5 KHMT 5.0 6

8 11111702255 Hoàng Thị Phi 201093 4C KT 6.0 6

9 11121101021 Nguyễn Thị Phương 101194 5 SP Toán 6.5 6

10 11121702116 Phạm Thị Quỳnh Phương 200494 5B KT 7.0 6

11 11111702157 Trần Thị Phương 140693 4B KT 5.0 6

12 23121702100 Phạm Thị Phượng 150385 19B KTLT Vắng 6

13 11111401008 Đào Trọng Quý 250493 4 GDCTR 6.5 6

14 11111702060 Lê Thị Quyên 060591 4A KT 6.0 6

15 11111702159 Nguyễn Thị Lệ Quyên 070893 4B KT 5.5 6

16 11111702261 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 251092 4C KT 6.5 6

17 11111103019 Phạm Thị Thúy Quỳnh 160793 4 SP Hóa 5.5 6

18 21101105037 Hồ Văn Sáng 161085 17 SP Toán - Tin Vắng 6

19 11111702161 Nguyễn Thị Sen 010593 4B KT 7.0 6

20 11111702264 Vũ Thị Hồng Sương 080193 4C KT 5.5 6

21 11111702265 Hoàng Thị Sỹ 090693 4C KT 5.0 6

22 11111702162 Bùi Thị Thanh Tâm 170493 4B KT 6.0 6

23 11121702017 Dương Thị Thanh Tâm 010894 5AKT 6.0 6



24 11111702266 Nguyễn Thị Thanh Tâm 160893 4C KT 5.0 6

25 11111702065 Trần Thị Tâm 161292 4A KT 5.5 6

26 11111702167 Bùi Thị Thắm 030292 4B KT 6.0 6

27 11111702072 Lê Thị Thắm 100793 4A KT 6.5 6

28 11111702274 Võ Thị Thắm 150493 4C KT 6.5 6

29 21131602042 Nguyễn Thị Thanh 050394 20 GDMN 6.0 6

30 11111706063 Võ Thị Thanh 281093 4 TCNH 5.0 6

31 11111602033 Nguyễn Thị Thảo 230992 4 GDMN 5.5 6

1 11121101006 Nguyễn Thị Thảo 261294 5 SP Toán 5.0 7

2 11121302011 Nguyễn Thị Thảo 211094 5 NN Anh 6.0 7

3 21121602036 Võ Thị Thu Thảo 060694 19 GDMN 4.0 7

4 11111702168 Võ Thị Thất 221293 4B KT 7.0 7

5 11111301027 Lê Thị Quốc Thiều 200593 4 SP Anh Vắng 7

6 11111702073 Phan Thị Anh Thơ 021093 4A KT 8.0 7

7 11121702020 Trần Thị Cẩm Thơ 020994 5AKT 6.5 7

8 11121702137 Nguyễn Thị Thơm 100194 5B KT 9.0 7

9 11111702276 Trần Thị Thơm 260793 4C KT 6.5 7

10 11121101007 Lê Thị Minh Thông 160794 5 SP Toán Vắng 7

11 11111702170 Bùi Thị Thu 150692 4B KT 5.0 7

12 11111702074 Lê Thị Hoài Thu 010993 4A KT 7.0 7

13 11111702183 Bùi Thương Thương 180292 4B KT 7.0 7

14 11121101008 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 190994 5 SP Toán 6.5 7

15 11121702153 Phạm Thị Hoài Thương 100893 5B KT 6.0 7

16 11111702080 Trần Thị Thương 200492 4A KT 6.5 7

17 11111301029 Nguyễn Thanh Thúy 160293 4 SP Anh Vắng 7

18 11111701055 Nguyễn Thị Minh Thúy 161092 4 QTKD Vắng 7

19 11111702278 Nguyễn Thị Minh Thúy 191193 4A KT 6.0 7

20 11111702078 Nguyễn Thị Mỹ Thúy 100992 4A KT 6.5 7

21 11111702180 Trần Thị Thúy 100293 4B KT 9.0 7

22 11111301028 Lê Thị Thùy 100292 4 SP Anh 6.0 7

23 11111702077 Nguyễn Thị Thủy 280993 4A KT 7.0 7

24 11111702177 Phan Thị Thủy 071093 4B KT 6.5 7

25 11121301002 Trần Lệ Thủy 190194 5 SP Anh 7.0 7

26 11121302012 Trương Thị Thu Thủy 061092 5 NN Anh 7.0 7

27 21111702374 Nguyễn Thị Trà 120293 18A KT 5.5 7

28 11111702184 Nguyễn Thị Thu Trà 080893 4B KT 6.5 7

29 11111702286 Nguyễn Thị Trâm 270493 4C KT 4.5 7

30 11111702283 Bùi Huyền Trang 081093 4C KT 5.0 7

1 11121101009 Đặng Thị Quỳnh Trang 120693 5 SP Toán Vắng 8

2 11111702086 Dương Thị Trang 101293 4A KT 7.0 8

3 11111702083 Kiều Hà Trang 090793 4A KT 7.0 8

4 11111702187 Lê Thị Trang 060793 4B KT 6.5 8

5 11111602043 Nguyễn Thị Trang 131193 4 GDMN 7.5 8

6 11111702285 Nguyễn Thị Trang 050993 4C KT 6.5 8

7 11111701060 Trần Thị Huyền Trang 231293 4 QTKD Vắng 8

8 11121702023 Trần Thị Quỳnh Trang 010993 5AKT 4.0 8



9 23121702129 Nguyễn Đình Trọng 250184 19B KTLT Vắng 8

10 13121502035 Hồ Quang Trung 221088 5 CNTTLT 4.5 8

11 11111702287 Nguyễn Dương Tú 240493 4C KT 5.0 8

12 11111702089 Nguyễn Thị Tú 110793 4A KT 5.5 8

13 21121702326 Nguyễn Công Tự 010393 19A KT 5.0 8

14 11091702095 Nguyễn Quốc Tuấn 220988 2A KT 5.0 8

15 11121101024 Nguyễn Thị Thu Tươi 020294 5 SP Toán 6.5 8

16 21121702150 Đặng Đình Tường 060992 19A KT 5.5 8

17 11111702090 Lê Thị Tuyết 130693 4A KT 7.0 8

18 11121301013 Trịnh Thị Tuyết 150194 5 SP Anh 7.0 8

19 11121101028 Nguyễn Thị Pa Ty 080692 5 SP Toán 6.0 8

20 21121702296 Nguyễn Thị Uyên 230794 19B KT 6.5 8

21 11111103024 Nguyễn Thị Vân 060493 4 SP Hóa 6.0 8

22 11111702093 Trần Thị Vân 100693 4A KT 6.0 8

23 21121602075 Phạm Thị Vinh 080394 19 GDMN Vắng 8

24 11121706052 Khăm Đi Kẹo Vo Lả Vông 191192 5 TCNH 5.0 8

25 11111401022 Xốm Mái Viêng Mả Ni Vông 270790 4 GDCTR 3.5 8

26 11121706057 Chòi Phăn Mi Xay 200293 5 TCNH 5.5 8

27 11121701035 Khuan Ta Phim Mả Xón 130992 5 QTKD 6.0 8

28 11121706058 Phi Lả Kon Khăm Pa Ni Xống 230393 5 TCNH 6.0 8

29 11121702164 Nguyễn Thị Xuyến 091194 5B KT 5.5 8

30 11111702194 Đậu Thị Yến 160893 4B KT 6.5 8

31 11121702026 Trần Thị Hải Yến 180494 5AKT 6.0 8

       Số thí sinh trong: 245

              Số thí sinh dự thi: 218           Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02  năm 2015

                   KT. CHỦ TỊCH HĐ

                     P. CHỦ TỊCH HĐ


